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BỘ CÔNG THƯƠNG 



	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	Số:          /2014/TT-BCT
	Hà Nội, ngày       tháng      năm 2014



THÔNG TƯ

Quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 
số 76/2014/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;
Căn cứ Nghị định số 76/2014/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ;

Căn cứ Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Hóa chất,
Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 76/2014/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.
Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này hướng dẫn thực hiện điều kiện kinh doanh tiền chất thuốc nổ; quy định cụ thể giấy tờ, tài liệu đáp ứng điều kiện kinh doanh tiền chất thuốc nổ, các mẫu đơn, mẫu giấy phép và quy định nội dung kiểm tra, cơ quan có thẩm quyền kiểm tra các tổ chức kinh doanh tiền chất thuốc nổ. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức tham gia hoạt động kinh doanh tiền chất thuốc nổ tại Việt Nam.

Điều 3. Giải thích từ ngữ 

Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 
1. QCVN 02:2008/BCT là tên viết tắt của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia số 02:2008/BCT về an toàn trong bảo quản, vận chuyển, sử dụng và tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp.

2. QCVN 03:2012/BCT là tên viết tắt của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia số 03:2012/BCT về nitrat amôn dùng cho sản xuất thuốc nổ ANFO.
3. Bản sao là bản có chứng thực hoặc đóng dấu xác nhận của tổ chức, cá nhân (đối với trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện), bản chụp kèm theo bản chính để đối chiếu (đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp), bản scan từ bản gốc (đối với trường hợp nộp hồ sơ qua mạng điện tử).
Chương II

HƯỚNG DẪN ĐIỀU KIỆN KINH DOANH 
CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH TIỀN CHẤT THUỐC NỔ

Mục 1
HƯỚNG DẪN ĐIỀU KIỆN KINH DOANH 
Điều 4. Yêu cầu về cơ sở vật chất - kỹ thuật
1. Yêu cầu về an ninh, trật tự

a) Tổ chức kinh doanh tiền chất thuốc nổ phải được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự theo Thông tư số 33/2010/TT-BCA ngày 05 tháng 10 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về an ninh, trật tự đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện;
b) Địa điểm kho chứa, bến cảng, nơi tiếp nhận bốc dỡ tiền chất thuốc nổ phải đảm bảo chấp hành quy định về trật tự, an toàn công cộng, vệ sinh môi trường và không nằm trong khu vực, địa điểm mà pháp luật cấm kinh doanh. Có giấy tờ chứng minh chủ sở hữu hoặc hợp đồng thuê hoặc văn bản của cơ quan có thẩm quyền về việc giao địa điểm kho chứa, bến cảng, nơi tiếp nhận bốc dỡ tiền chất thuốc nổ.
2. Yêu cầu về kho chứa, bến cảng, nơi tiếp nhận, bốc dỡ tiền chất thuốc nổ cố định
a) Kho chứa hoặc bến cảng hoặc nơi tiếp nhận, bốc dỡ tiền chất thuốc nổ của tổ chức kinh doanh tiền chất thuốc nổ phải có bản vẽ thiết kế xây dựng, có trang thiết bị an toàn phòng, chống cháy nổ, hệ thống chống sét và phải được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy theo quy định tại Thông tư số 04/2004/TT-BCA ngày 31 tháng 3 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy. Trong kho phải treo bảng liệt kê các phương tiện dụng cụ chữa cháy, qui trình sử dụng và các biện pháp, phương án chữa cháy khi xảy ra cháy. Định kỳ hàng tháng, nơi bảo quản tiền chất thuốc nổ phải được kiểm tra các phương tiện dập cháy bảo đảm đủ số lượng và luôn trong trình trạng tốt, thường xuyên kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng cháy;
b) Trong khu vực có chứa tiền chất thuốc nổ, cấm hút thuốc lá, đốt lửa, dùng ngọn lửa trần, cấm mang theo diêm, bật lửa, súng đạn và các vật phát ra tia lửa do ma sát;
c) Phải có nội quy an toàn, biển báo, ký hiệu cảnh báo nguy hiểm; 

d) Đèn chiếu sáng trong kho chứa tiền chất thuốc nổ phải thuộc loại phòng nổ. Các loại đèn chiếu sáng cố định phải được lắp sao cho bề mặt nóng của đèn không tiếp xúc với tiền chất thuốc nổ, các mảnh nóng không rơi vào tiền chất thuốc nổ trong kho khi đèn bị vỡ;
đ) Kho phải khô ráo, không thấm, dột, phải được kiểm tra định kỳ hàng năm về an toàn và biện pháp đảm bảo an toàn trước mùa khô, mùa mưa bão. Không được để tiền chất thuốc nổ trong điều kiện ngoài trời.
3. Yêu cầu về đảm bảo khoảng cách an toàn đối với các công trình, đối tượng cần bảo vệ theo tiêu chuẩn TCVN 5507:2002 và các quy chuẩn hiện hành:

a) Kho bảo quản tiền chất thuốc nổ phải đặt cách xa đường điện cao áp trên không ít nhất 30m, theo chiều thẳng đứng tính từ điểm bất kỳ của nhà kho. Trường hợp đặc biệt không thể thỏa mãn điều kiện trên, phải có biện pháp che chắn chống cảm ứng, tránh đường điện cháy, đứt rơi vào kho và phải được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Đường cáp cao áp đi ngầm trong khu vực kho phải theo quy định tại Phụ lục I của QCVN 02:2008/BCT và quy định hiện hành về hành lang an toàn lưới điện cao áp;
b) Dọn sạch cây cỏ, chất dễ cháy trong khoảng rộng không nhỏ hơn 5m xung quanh nhà kho;

c) Không để tiền chất thuốc nổ trong điều kiện ngoài trời; không để tiền chất thuốc nổ sát với vật liệu dễ cháy, hóa chất có tính khử và hóa chất, vật liệu có khả năng sinh nhiệt khi hút ẩm;
d) Công cụ, thiết bị chứa đựng, lưu giữ tiền chất thuốc nổ phải đảm bảo không bị rò rỉ, thấm nước, phải được làm sạch, khô ráo trước khi chứa tiền chất thuốc nổ.

4. Riêng nitrat amôn hàm lượng >98,5% phải đáp ứng thêm quy định về cơ sở vật chất, kho tàng tại QCVN 03:2012, QCVN 02:2008/BCT và các quy chuẩn kỹ thuật khác liên quan theo mục đích sử dụng.

Điều 5. Yêu cầu về đảm bảo an toàn hóa chất

1. Tổ chức kinh doanh tiền chất thuốc nổ phải đảm bảo các yêu cầu an toàn theo quy định pháp luật về hoá chất nguy hiểm theo TCVN 5507:2002 và các tiêu chuẩn, quy chuẩn liên quan đối với từng loại tiền chất thuốc nổ. Riêng nitrat amôn hàm lượng > 98,5% phải đáp ứng thêm quy định tại QCVN 03:2012, QCVN 02:2008/BCT và các quy chuẩn kỹ thuật khác liên quan theo mục đích sử dụng.
2. Phải có Phiếu an toàn hóa chất bằng tiếng Việt đối với tất cả các tiền chất thuốc nổ do tổ chức kinh doanh và phải lưu tại nơi có chứa tiền chất thuốc nổ.
3. Phải có Bảng nội quy về an toàn hóa chất; hệ thống báo hiệu phù hợp với mức độ nguy hiểm của hóa chất tại khu vực tồn trữ, bảo quản tiền chất thuốc nổ. Trường hợp tiền chất thuốc nổ có nhiều đặc tính nguy hiểm khác nhau thì biểu trưng cảnh báo phải thể hiện đầy đủ các đặc tính nguy hiểm đó.

4. Có Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hoá chất hoặc Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hoá chất được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt hoặc xác nhận theo quy định tại Thông tư số 20/2013/TT-BCT ngày 05 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về Kế hoạch và Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp.

Điều 6. Yêu cầu về nhân lực

1. Người trực tiếp quản lý, điều hành và công nhân, người phục vụ liên quan trực tiếp đến hoạt động kinh doanh tiền chất thuốc nổ phải đáp ứng các yêu cầu sau:

a) Có giấy tờ chứng nhận nhân thân hợp lệ và không bị cấm tham gia hoạt động kinh doanh tiền chất thuốc nổ theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 76/2014/NĐ-CP, Điều 7 Luật Hóa chất, Điều 3 Nghị định số 72/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ quy định điều kiện về an ninh trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện và các quy định khác về lao động;

b) Có sức khỏe đáp ứng yêu cầu của từng ngành nghề theo quy định pháp luật lao động hiện hành; 
c) Có trình độ chuyên môn tương xứng với nhiệm vụ được giao, phải được đào tạo, huấn luyện và cấp Giấy chứng nhận về kỹ thuật an toàn hóa chất theo quy định tại Khoản 5 Điều 1 Nghị định số 26/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất.
2. Người nước ngoài làm việc liên quan đến hoạt động kinh doanh tiền chất thuốc nổ trong các doanh nghiệp Việt Nam ngoài việc đáp ứng các điều kiện tại Khoản 1 Điều này, còn phải được cơ quan lao động có thẩm quyền cấp Giấy phép lao động; được huấn luyện kiến thức pháp luật về hóa chất, tiền chất thuốc nổ và các quy định pháp luật liên quan của Việt Nam.

Mục 2
CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH TIỀN CHẤT THUỐC NỔ

Điều 7. Thủ tục cấp mới Giấy phép kinh doanh tiền chất thuốc nổ 
1. Hồ sơ đề nghị cấp phép
a) Đơn đề nghị cấp Giấy phép theo mẫu quy định tại Phụ lục 1 kèm theo Thông tư này;

b) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, trong đó có ngành nghề liên quan đến hóa chất hoặc vật liệu nổ công nghiệp do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp;
c) Bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự do cơ quan có thẩm quyền cấp;

d) Giấy tờ chứng minh chủ sở hữu hoặc hợp đồng thuê hoặc văn bản của cơ quan có thẩm quyền về việc giao địa điểm kho chứa, bến cảng, nơi tiếp nhận bốc dỡ tiền chất thuốc nổ;

đ) Bảng kê khai hệ thống kho tàng, bến cảng, nhà xưởng của từng cơ sở kinh doanh tiền chất thuốc nổ. Bản vẽ thiết kế xây dựng của kho chứa hoặc bến cảng hoặc nơi tiếp nhận, bốc dỡ tiền chất thuốc nổ;
e) Danh mục các phương tiện vận tải tiền chất thuốc nổ và Bản sao Giấy phép lưu hành;

g) Bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy, chữa cháy hoặc bản sao Giấy chứng nhận thẩm duyệt về phòng cháy, chữa cháy;
h) Phiếu an toàn hóa chất bằng tiếng Việt đối với tất cả các tiền chất thuốc nổ do tổ chức kinh doanh;

i) Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hoá chất hoặc Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hoá chất được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt hoặc xác nhận;

k) Danh sách người trực tiếp quản lý, điều hành và công nhân, người phục vụ liên quan trực tiếp đến hoạt động kinh doanh tiền chất thuốc nổ theo mẫu quy định tại Phụ lục 2 kèm theo Thông tư này.  
Đối với doanh nghiệp đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hoặc Giấy phép kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp, hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh tiền chất thuốc nổ chỉ cần đơn đề nghị cấp Giấy phép.

2. Trình tự cấp Giấy phép, nội dung, thời hạn của Giấy phép kinh doanh tiền chất thuốc nổ thực hiện theo quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 13 Nghị định số 76/2014/NĐ-CP. Mẫu Giấy phép thực hiện theo quy định tại Phụ lục 3 kèm theo Thông tư này.
Điều 8. Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh tiền chất thuốc nổ sau khi hết thời hạn

1. Sau khi Giấy phép kinh doanh tiền chất thuốc nổ của tổ chức hết thời hạn kể từ ngày cấp phép mà không có sự thay đổi về điều kiện như quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều 13 Nghị định số 76/2014/NĐ-CP thì tổ chức gửi hồ sơ về Bộ Công Thương (Cục Hóa chất) như quy định tại Khoản 2 Điều này.
2. Hồ sơ đề nghị cấp phép
a) Đơn đề nghị được tiếp tục kinh doanh tiền chất thuốc nổ theo mẫu quy định tại Phụ lục 1 kèm theo Thông tư này;

b) Bản gốc Giấy phép kinh doanh tiền chất thuốc nổ đã được cấp;

c) Báo cáo kết quả thực hiện việc kinh doanh tiền chất thuốc nổ, số lượng tiền chất thuốc nổ đã xuất khẩu, nhập khẩu, tồn kho trong năm kế hoạch và từ khi được cấp Giấy phép kinh doanh tiền chất thuốc nổ theo mẫu quy định tại Phụ lục 5 kèm theo Thông tư này.
2. Trình tự thực hiện
a) Tổ chức đề nghị được tiếp tục kinh doanh tiền chất thuốc nổ lập 1 (một) bộ hồ sơ theo quy định tại Khoản 1 Điều này gửi Bộ Công Thương (Cục Hóa chất) qua đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp;

b) Trong thời hạn không quá 3 (ba) ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cục Hoá chất phải thông báo cho tổ chức về tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ và yêu cầu tổ chức hoàn chỉnh hồ sơ. Thời gian thông báo và thời gian hoàn chỉnh hồ sơ không được tính vào thời gian cấp phép quy định tại Điểm c Khoản này;

c) Trong thời gian 5 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục Hoá chất kiểm tra, thẩm định để cấp Giấy phép tiếp tục được kinh doanh tiền chất thuốc nổ theo mẫu quy định tại Phụ lục 3 kèm theo Thông tư này. Trường hợp không cấp, Bộ Công Thương (Cục Hóa chất) phải có văn bản trả lời cho tổ chức đề nghị cấp và nêu rõ lý do. 

Điều 9. Cấp lại, điều chỉnh Giấy phép kinh doanh tiền chất thuốc nổ

1. Đối với trường hợp Giấy phép bị mất

a) Tổ chức có Giấy phép kinh doanh tiền chất thuốc nổ khi phát hiện Giấy phép bị mất phải thông báo ngay đến Bộ Công Thương (Cục Hóa chất) đồng thời phải thông báo đến Sở quản lý ngành, Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nơi tiến hành hoạt động kinh doanh tiền chất thuốc nổ;
b) Sau 3 (ba) lần thông báo trong thời hạn 3 (ba) tuần trên Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương nếu không có bằng chứng tìm được Giấy phép đã mất thì tổ chức không được thực hiện hoạt động kinh doanh tiền chất thuốc nổ cho đến khi được cấp lại Giấy phép;

c) Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép bị mất: Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép theo mẫu quy định tại Phụ lục 1 kèm theo Thông tư này.
d) Trong thời gian 5 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục Hoá chất kiểm tra, thẩm định để cấp lại Giấy phép kinh doanh tiền chất thuốc nổ theo mẫu quy định tại Phụ lục 3 kèm theo Thông tư này. Trường hợp không cấp, Bộ Công Thương (Cục Hóa chất) phải có văn bản trả lời cho tổ chức đề nghị cấp và nêu rõ lý do.
2. Đối với trường hợp Giấy phép bị sai sót hoặc bị hư hỏng

a) Tổ chức có Giấy phép kinh doanh tiền chất thuốc nổ khi phát hiện Giấy phép bị sai sót hoặc hư hỏng phải mang bản gốc đến Bộ Công Thương (Cục Hóa chất) để được xem xét, đối chiếu và cấp lại;
b) Cơ quan cấp Giấy phép Bộ Công Thương (Cục Hóa chất) hoặc tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động kinh doanh tiền chất thuốc nổ khi phát hiện Giấy phép kinh doanh tiền chất thuốc nổ của tổ chức bị sai sót hoặc bị hư hỏng có quyền yêu cầu tổ chức có Giấy phép kinh doanh tiền chất thuốc nổ làm thủ tục xin cấp lại;
c) Hồ sơ, trình tự xin cấp lại Giấy phép thực hiện như tại Điểm c, d Khoản 1 Điều này.
3. Đối với trường hợp điều chỉnh Giấy phép

a) Thủ tục, hồ sơ thực hiện như quy định tại Điểm b Khoản 5 Điều 13 Nghị định số 76/2014/NĐ-CP;
b) Mẫu Đơn đề nghị điều chỉnh Giấy phép theo mẫu quy định tại Phụ lục 1 kèm theo Thông tư này;
c) Giấy tờ, tài liệu chứng minh nội dung thay đổi, nội dung điều chỉnh hoạt động kinh doanh tiền chất thuốc nổ;
d) Mẫu điều chỉnh Giấy phép kinh doanh tiền chất thuốc nổ theo quy định tại Phụ lục 3 kèm theo Thông tư này.

Điều 10. Thu hồi Giấy phép kinh doanh tiền chất thuốc nổ

Tổ chức bị thu hồi Giấy phép kinh doanh tiền chất thuốc nổ trong các trường hợp sau đây:

1. Giả mạo hồ sơ đề nghị tiếp tục thực hiện việc kinh doanh tiền chất thuốc nổ; giả mạo hồ sơ xin cấp lại, điều chỉnh Giấy phép kinh doanh tiền chất thuốc nổ.
2. Giấy phép được cấp không đúng thẩm quyền. 

3. Vi phạm quy định tại Điều 7 hoặc không còn đáp ứng đủ hoặc không thực hiện đúng các điều kiện quy định tại Điều 11 của Nghị định số   76/2014/NĐ-CP.
4. Vi phạm quy định trong Giấy phép mà không khắc phục trong thời hạn quy định của cơ quan có thẩm quyền.
5. Không thực hiện chế độ báo cáo định kỳ trong vòng 01 (một) năm hoặc không tiến hành kinh doanh tiền chất thuốc nổ trong 06 (sáu) tháng kể từ ngày được cấp Giấy phép.
6. Chấm dứt hoạt động tiền chất thuốc nổ hoặc phá sản.
7. Tổ chức bị thu hồi Giấy phép có trách nhiệm gửi Giấy phép và toàn bộ bản sao Giấy phép hiện có đến cơ quan cấp phép trong thời hạn 07 (bảy) ngày, kể từ ngày có quyết định thu hồi. Sau thời gian nêu trên, tổ chức không nộp lại Giấy phép mà vẫn tiếp tục các hoạt động liên quan đến kinh doanh tiền chất thuốc nổ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi hoạt động không có Giấy phép.
Điều 11. Mẫu Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất thuốc nổ

Mẫu đơn đề nghị cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu; mẫu Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất thuốc nổ thực hiện theo quy định tại Phụ lục 5 kèm theo Thông tư này.
Chương III

CHẾ ĐỘ BÁO CÁO VÀ KIỂM TRA 
HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TIỀN CHẤT THUỐC NỔ

Điều 12. Chế độ báo cáo

1. Báo cáo của tổ chức

a) Trước ngày 15 tháng 6 và trước ngày 15 tháng 12 hàng năm, tổ chức kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất thuốc nổ có trách nhiệm báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh tiền chất thuốc nổ theo mẫu quy định tại Phụ lục 5 kèm theo Thông tư này gửi Bộ Công Thương (Cục Hóa chất) đồng thời gửi Sở Công Thương nơi tiến hành hoạt động kinh doanh tiền chất thuốc nổ để phối hợp, theo dõi; 

b) Khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, tổ chức kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất thuốc nổ có trách nhiệm báo cáo đột xuất tình hình hoạt động kinh doanh tiền chất thuốc nổ theo mẫu quy định tại Phụ lục 5 kèm theo Thông tư này đồng thời gửi báo cáo về Bộ Công Thương (Cục Hóa chất) để phối hợp, theo dõi.
2. Báo cáo của cơ quan quản lý nhà nước

a) Trước ngày 25 tháng 6 và trước ngày 25 tháng 12 hàng năm hoặc khi có yêu cầu báo cáo đột xuất, Sở Công Thương có trách nhiệm báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh tiền chất thuốc nổ của các tổ chức thuộc địa bàn quản lý theo mẫu quy định tại Phụ lục 6 kèm theo Thông tư này gửi Bộ Công Thương (Cục Hóa chất); 
b) Trước ngày 30 tháng 6 và ngày 31 tháng 12 hàng năm, Bộ Công thương làm đầu mối tổng hợp, báo cáo Chính phủ về tình hình hoạt động kinh doanh tiền chất thuốc nổ và thực hiện báo cáo đột xuất về hoạt động kinh doanh khi Chính phủ yêu cầu.

Điều 13. Kiểm tra hoạt động kinh doanh tiền chất thuốc nổ

1. Bộ Công Thương (Cục Hóa chất) chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan kiểm tra định kỳ hàng năm tình hình kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất thuốc nổ trên địa bàn cả nước. Kế hoạch kiểm tra năm sau được lập trước 31 tháng 12 năm trước.
2. Trong quá trình theo dõi hoạt động hoặc thông qua phản ánh của cá nhân, tổ chức hoặc các phương tiện thông tin, trường hợp phát hiện tổ chức vi phạm các quy định tại Thông tư này và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, Bộ Công Thương (Cục Hóa chất) chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan tiến hành kiểm tra đột xuất. 

3. Nội dung kiểm tra bao gồm

a) Cơ sở pháp lý và và việc đáp ứng các điều kiện kinh doanh tiền chất thuốc nổ;

b) Hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất thuốc nổ;

c) Chế độ ghi chép, chứng từ;

d) Việc quản lý Giấy phép kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất thuốc nổ;

đ) Chế độ báo cáo và trách nhiệm của tổ chức kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất thuốc nổ.

4. Trường hợp tổ chức kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu có vi phạm  bị xử phạt theo quy định tại Chương IV Nghị định số 163/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất, phân bón và vật liệu nổ công nghiệp. 

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 14. Trách nhiệm thi hành

1. Cục Hóa chất 
a) Chịu trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Thông tư này;
b) Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ cấp Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất thuốc nổ;

c) Định kỳ đào tạo, tập huấn nâng cao nhận thức cho các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động kinh doanh tiền chất thuốc nổ trên địa bàn cả nước;
d) Định kỳ tổng kết công tác quản lý và báo cáo hoạt động kinh doanh tiền chất thuốc nổ theo quy định, đề xuất các giải pháp trình Bộ trưởng chỉ đạo thực hiện.
2. Các Sở Công Thương 
a) Chịu trách nhiệm phối hợp quản lý hoạt động kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất thuốc nổ đối với các tổ chức trên địa bàn quản lý;
b) Tham gia thanh tra, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm về quản lý kinh doanh tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh theo các quy định của pháp luật;
c) Tiếp nhận báo cáo định kỳ và đột xuất của các tổ chức kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất thuốc nổ trên địa bàn quản lý và lập báo cáo gửi về Bộ Công Thương (Cục Hóa chất) khi có yêu cầu.

3. Lực lượng Quản lý thị trường 

Kiểm tra, kiểm soát tiền chất thuốc nổ lưu thông trên thị trường và xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.
Điều 15. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày    tháng     năm 2014.

2. Bãi bỏ các quy định trước đây do Bộ Công Thương ban hành trái với nội dung quy định tại Thông tư này. Khi các văn bản quy phạm pháp luật, Tiêu chuẩn Việt Nam, Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia và tài liệu được viện dẫn trong Thông tư này được sửa đổi, bổ sung, thay thế thì áp dụng theo quy định tại văn bản mới.
3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc hoặc vấn đề phát sinh, các tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh về Bộ Công Thương để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./. 
	Nơi nhận:






- Văn phòng Tổng bí thư;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Cục Kiểm tra VBQPPL, Cục Kiểm soát TTHC (Bộ Tư pháp);

- Công báo;

- Website Chính phủ;

- Website BCT;

- Lưu: VT, HC.

	BỘ TRƯỞNG


Vũ Huy Hoàng


Phụ lục 1
MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP MỚI/TIẾP TỤC ĐƯỢC CẤP/CẤP LẠI/ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP KINH DOANH TIỀN CHẤT THUỐC NỔ

(Ban hành kèm theo Thông tư số: …/2014/TT-BCT

ngày … tháng … năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

________________________________

	TÊN DOANH NGHIỆP
___________________

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________________________________________________


	            Số:          /......
	......, ngày ...... tháng ....... năm ......  

	V/v đề nghị cấp mới/tiếp tục/cấp lại/điều chỉnh Giấy phép kinh doanh tiền chất thuốc nổ
	


Kính gửi: Bộ Công Thương (Cục Hóa chất)
Tên doanh nghiệp: .........................................................................................................................
Trụ sở chính tại: .............................................................................................................................
Điện thoại: ...................................... Fax:................................. Email:........................................
Địa chỉ nơi sản xuất, kinh doanh: ........................................................................................
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ..........................................................................................  

Loại hình doanh nghiệp:  Sản xuất        Kinh doanh        Sử dụng 
Ngày … tháng … năm …, Công ty ……. đã được Bộ trưởng Bộ Công Thương cấp Giấy phép kinh doanh tiền chất thuốc nổ số …./GP-BCT và có thời hạn đến ngày …. tháng …. năm …..(1).  

Đến nay, Giấy phép của Công ty đã hết thời hạn kinh doanh và Công ty có nhu cầu được tiếp tục việc kinh doanh tiền chất thuốc nổ nêu trên. (2)  

Lý do xin cấp lại/ điều chỉnh (3)
Đề nghị Bộ Công Thương xem xét và cấp mới/tiếp tục được cấp/cấp lại/điều chỉnh Giấy phép kinh doanh tiền chất thuốc nổ cho Công ty theo quy định tại Nghị định số 76/2014/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và Thông tư số …../2014/TT-BCT ngày ….. tháng …. năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 76/2014/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ với nội dung cụ thể như sau:

	STT
	Tên tiền chất

thuốc nổ
	Công thức
	Đơn vị tính
	Số lượng

/năm
	Mục đích kinh doanh

	1
	Ví dụ: Natri nitrat
	NaNO3
	tấn
	100
	Cung cấp cho các đơn vị sản xuất vật liệu nổ công nghiệp/sản xuất kính, linh kiện điện tử/phân bón….


Công ty cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện đúng mục đích kinh doanh tiền chất thuốc nổ../.

	Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: ....
	GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP

(Ký tên, đóng dấu)


Ghi chú: 
(1) Đối với trường hợp xin tiếp tục được cấp/cấp lại/điều chỉnh 

Giấy phép kinh doanh tiền chất thuốc nổ

(2) Đối với trường hợp Giấy phép kinh doanh tiền chất thuốc nổ

hết thời hạn và xin được tiếp tục kinh doanh

(3) Đối với trường hợp xin cấp lại/điều chỉnh 

Giấy phép kinh doanh tiền chất thuốc nổ

Phụ lục 2

DANH SÁCH NGƯỜI TRỰC TIẾP QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH

CÔNG NHÂN, NGƯỜI PHỤC VỤ LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TIỀN CHẤT THUỐC NỔ
(Ban hành kèm theo Thông tư số:          /2014/TT-BCT

ngày     tháng      năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

____________________________________________
	TÊN DOANH NGHIỆP

________________________

                
	


DANH SÁCH ĐỘI NGŨ QUẢN LÝ, KỸ THUẬT, 

ĐIỀU HÀNH SẢN XUẤT PHÂN BÓN 

	STT
	Họ và tên
	Chức danh
	Trình độ 

chuyên môn
	Văn bằng
	Ghi chú



	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	….
	
	
	
	
	


THỐNG KÊ TỔNG SỐ LAO ĐỘNG LIÊN QUAN

ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TIỀN CHẤT THUỐC NỔ
	STT
	Tổng số lao động
	Số lượng các ngành nghề lao động trực tiếp sản xuất phân bón
	Chứng chỉ huấn luyện, đào tạo kỹ thuật an toàn hóa chất (đối với người thực hiện bảo quản, vận chuyển, kinh doanh)
	Ghi chú

(Giấy phép lao động của người nước ngoài làm việc tại doanh nghiệp - nếu có)

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	….
	
	
	
	


	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
	NGƯỜI LẬP DANH SÁCH


Phụ lục 3

MẪU GIẤY PHÉP KINH DOANH TIỀN CHẤT THUỐC NỔ
(Ban hành kèm theo Thông tư số:          /2014/TT-BCT

ngày     tháng      năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

____________________________________________
	Điều kiện sử dụng Giấy phép

1. Lưu Giấy phép tại trụ sở chính và xuất trình Giấy phép khi được cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.

2. Không được tẩy xóa, sửa chữa nội dung trong Giấy phép.

3. Không được chuyển nhượng, cho thuê, cho mượn Giấy phép.

4. Báo cáo Bộ Công Thương khi có sự thay đổi điều kiện kinh doanh của đơn vị được cấp Giấy phép (Đăng ký kinh doanh, mã số thuế, địa điểm kinh doanh, quy mô…).

5. Báo cáo Bộ Công Thương khi chấm dứt hoạt động kinh doanh Tiền chất thuốc nổ hoặc khi bị mất, hỏng Giấy phép.

6. Nộp lại Giấy phép tại cơ quan cấp Giấy phép khi hết hạn sử dụng.

Vào sổ lưu ngày      tháng      năm 20     
	
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



BỘ CÔNG THƯƠNG

GIẤY PHÉP KINH DOANH

TIỀN CHẤT THUỐC NỔ
Số:              /GP-BCT

Ngày        tháng      năm 20     

	BỘ CÔNG THƯƠNG

CỘNG HOÀ  XÃ  HỘI CHỦ  NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:              /GP-BCT

Hà Nội, ngày      tháng    năm 20   
GIẤY PHÉP

KINH DOANH TIỀN CHẤT THUỐC NỔ

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;;

Căn cứ Nghị định số 76/2014/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ;

Căn cứ Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài;
Căn cứ văn bản chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ tại …………………(Đối với trường hợp cấp mới)
 Căn cứ Thông tư số …../2014/TT-BCT ngày ….. tháng …. năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 76/2014/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 
Xét đề nghị của (tên doanh nghiệp) tại Đơn đề nghị số ….ngày .. tháng .. năm 20…. về việc cấp mới/tiếp tục được cấp/cấp lại/điều chỉnh Giấy phép kinh doanh Tiền chất thuốc nổ;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Hóa chất,
QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Cho phép (tên doanh nghiệp)
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh .............................................................................................

Trụ sở chính tại: ...........................................................................................................
	
	
	        Được kinh doanh tiền chất thuốc nổ với các nội dung sau đây:

Chủng loại hàng hóa

Quy mô kinh doanh

(tấn/năm)

Mục đích 

kinh doanh
Tên gọi

Công thức hóa học

          Được Bộ Công Thương xét cấp Giấy phép nhập khẩu/xuất khẩu tiền chất thuốc nổ cho từng Hợp đồng mua hàng từ nước ngoài và thực hiện việc bán tiền chất thuốc nổ cho các doanh nghiệp trong nước theo quy định tại Thông tư số …../2014/TT-BCT ngày ….. tháng …. năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 76/2014/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và các quy định hiện hành về xuất nhập khẩu. 

Điều 2. (tên doanh nghiệp)  phải thực hiện quy định tại Nghị định số …./2014/NĐ-CP ngày … tháng … năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài; Thông tư số …../2014/TT-BCT ngày ….. tháng …. năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 76/2014/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Điều 3. Giấy phép này có giá trị đến hết ngày    tháng    năm 20    ./. (Đối với trường hợp cấp mới)
Giấy phép này thay thế cho Giấy phép số …./GP-BCT ngày … tháng … năm 20.. và có giá trị đến hết ngày    tháng    năm 20    ./. (Đối với trường hợp đề nghị tiếp tục được kinh doanh khi Giấy phép đã hết hạn hoặc cấp lại/điều chỉnh)
Nơi nhận: 

- (tên doanh nghiệp);

- Thứ trưởng phụ trách (để b/c);

- Lưu: VT, HC.
TUQ. BỘ TRƯỞNG

CỤC TRƯỞNG CỤC HOÁ CHẤT




Phụ lục 4

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ, MẪU GIẤY PHÉP
XUẤT KHẨU/ NHẬP KHẨU TIỀN CHẤT THUỐC NỔ

(Ban hành kèm theo Thông tư số: …/2014/TT-BCT

ngày … tháng … năm 2014 của Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Công Thương)

________________________________

A. MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

	TÊN DOANH NGHIỆP

_______________________
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________________________________________________

	            Số:
	......, ngày ...... tháng ....... năm ......  


Kính gửi: Bộ Công Thương (Cục Hóa chất)

Tên doanh nghiệp: .........................................................................................................................
Trụ sở chính tại: .............................................................................................................................
Điện thoại: ...................................... Fax:................................. Email:........................................
Địa chỉ nơi sản xuất, kinh doanh: ........................................................................................
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ..........................................................................................  

Loại hình doanh nghiệp:  Sản xuất        Kinh doanh         Sử dụng   

Giấy phép kinh doanh tiền chất thuốc nổ số …./GP-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương cấp ngày …. tháng  ….. năm 20…  (đối với trường hợp xuất khẩu/nhập khẩu để kinh doanh)
Đề nghị Bộ Công Thương xem xét và cấp Giấy phép nhập khẩu/xuất khẩu tiền chất thuốc nổ với nội dung cụ thể như sau:

- Tên hàng hóa: ……………;

- Số lượng: …….;

- Loại hình hàng hóa: ……… (nếu có nhiều loại khác nhau);

- Mục đích: ………..;

- Tên cửa khẩu xuất/ nhập: ….;

- Phương tiện vận chuyển: …………;

Công ty cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện đúng mục đích kinh doanh tiền chất thuốc nổ../.

	Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: ....
	GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP

(Ký tên, đóng dấu)


Ghi chú: Hồ sơ gửi kèm gồm: 
1, Bản sao: Giấy phép kinh doanh tiền chất thuốc nổ đối với tổ chức kinh doanh tiền chất thuốc nổ; Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất tiền chất thuốc nổ đối với trường hợp xuất khẩu/nhập khẩu tiền chất thuốc nổ để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp;
2, Quy trình sử dụng đối với trường hợp nhập khẩu để sử dụng, sản xuất sản phẩm khác. 

3, Báo cáo số lượng tiền chất thuốc nổ đã xuất khẩu, nhập khẩu trong năm kế hoạch;

4, Bản sao hợp đồng hoặc đơn đặt hàng hoặc hóa đơn mua, bán tiền chất thuốc nổ

  B. MẪU GIẤY PHÉP XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU
TIỀN CHẤT THUỐC NỔ
	BỘ CÔNG THƯƠNG
	CỘNG HOÀ  XÃ  HỘI CHỦ  NGHĨA VIỆT NAM

	
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	_______________________________________________________________

	Số:               /GP-BCT
	Hà Nội, ngày      tháng … năm 20….


GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU/XUẤT KHẨU TIỀN CHẤT THUỐC NỔ
BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;
Căn cứ Nghị định số 76/2014/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 

Căn cứ Thông tư số …../2014/TT-BCT ngày ….. tháng …. năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 76/2014/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 
Theo Giấy phép kinh doanh tiền chất thuốc nổ số ……/GP-BCT ngày …. tháng …. năm 20… của Bộ trưởng Bộ Công Thương cấp cho1; 

Xét đề nghị của2 tại Đơn đề nghị số ….. ngày … tháng … năm 20… về việc cấp Giấy phép xuất khẩu/nhập khẩu tiền chất thuốc nổ,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho phép2 được nhập khẩu tiền chất thuốc nổ với nội dung sau:

1. Tên hàng hóa: ……………

2. Số lượng: ……. tấn (……..)

3. Loại hình hàng hóa: ……… (nếu có nhiều loại khác nhau).

4. Mục đích: …………

5. Cửa khẩu xuất/nhập: ……….

6. Phương tiện vận chuyển: …………

Điều 2. 2phải thực hiện quy định tại Nghị định số 76/2014/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài; Thông tư số …../2014/TT-BCT ngày ….. tháng …. năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 76/2014/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và các văn bản hướng dẫn thi hành.
Điều 3. Giấy phép này có giá trị đến hết ngày ….. tháng … năm 20..../.
	Nơi nhận: 

- Như Điều 2;

- Hải quan cửa khẩu …..,; 

- Lưu: VT, HC.
	TUQ. BỘ TRƯỞNG

CỤC TRƯỞNG CỤC HOÁ CHẤT




Ghi chú:
1Tên doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp kinh doanh tiền chất thuốc nổ)

2Tên doanh nghiệp
Phụ lục 5

MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG
KINH DOANH TIỀN CHẤT THUỐC NỔ (DÀNH CHO TỔ CHỨC)
(Ban hành kèm theo Thông tư số:          /2014/TT-BCT

ngày     tháng      năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)
_____________________________________

	TÊN DOANH NGHIỆP
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	______________________________________________________________

	Số:                /BC- 
	……, ngày     tháng     năm …  


BÁO CÁO

Tình hình hoạt động kinh doanh tiền chất thuốc nổ
(Định kỳ/đột xuất)
____________________________________

Kính gửi: Cục Hóa chất/Sở Công Thương/Cơ quan có thẩm quyền yêu cầu

Thực hiện Thông tư số …………. (Theo yêu cầu tại văn bản số ….. ;)
(Tổ chức/cá nhân) báo cáo tình hình hoạt động tiền chất thuốc nổ như sau:
1. Tên cơ sở 

Tên tiếng Việt: ……………………………………………
Tên tiếng nước ngoài (nếu có): ……………………………………
Tên viết tắt (nếu có): ………………………………………………
2. Địa chỉ trụ sở chính:…………………………………………
Điện thoại:…………………………………………Fax:………
Email:………………………. Website: ……….
Các chi nhánh (nếu có): …………………………………………
3. Người đại diện pháp luật 

Họ và tên: ………………  
Ngày tháng năm sinh: ………
Điện thoại: ………………………
Email: …………
4. Thực trạng hoạt động kinh doanh tiền chất thuốc nổ 

	Giấy phép
	Hoạt động
	Ghi chú

	Chưa có GP
	Đã có GP
	Trong nước
	Xuất khẩu
	Nhập khẩu
	

	x
	GP sản xuất số/ngày/tháng)
	x
	x
	x
	


Địa điểm hoạt động: Nêu cụ thể các cơ sở sản xuất/ hệ thống kinh doanh/ hệ thống cửa hàng, đại lý
5. Báo cáo số liệu hoạt động kinh doanh tiền chất thuốc nổ (đến thời điểm…)

	STT
	Tên tiền chất thuốc nổ
	Số lượng kinh doanh

(tấn/kg/lít)
	Ghi chú

	
	
	Mua bán trong nước
	Nhập khẩu
	Xuất khẩu
	Tồn kho
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số
	
	
	
	
	


6. Đánh giá tình hình hoạt động (Công tác đảm bảo an toàn/Chấp hành pháp luật/ Tình hình sản xuất, kinh doanh…)

………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………
7. Kiến nghị, đề xuất với cơ quan quản lý nhà nước

………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………
	
	ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
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MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 

KINH DOANH TIỀN CHẤT THUỐC NỔ 
(DÀNH CHO CƠ QUAN QUẢN LÝ)
(Ban hành kèm theo Thông tư số:          /2014/TT-BCT

ngày     tháng      năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)
_____________________________________

	TÊN CƠ QUAN
_________________
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________________________________________________

	Số:                 /
	……, ngày       tháng     năm ……


BÁO CÁO

Tình hình hoạt động kinh doanh tiền chất thuốc nổ

(Định kỳ/đột xuất)
Kính gửi: …..

Thực hiện Thông tư số ….; (Theo yêu cầu tại văn bản số ….. ;)

(Tên cơ quan) báo cáo tình hình hoạt động phân bón vô cơ thuộc trách nhiệm/địa bản quản lý như sau: 

1. Báo cáo số liệu

1.1. Số liệu về kinh doanh tiền chất thuốc nổ (đến thời điểm…)
	STT
	Tên tiền chất thuốc nổ
	Số lượng kinh doanh

(tấn/kg/lít)
	Ghi chú

	
	
	Mua bán trong nước
	Nhập khẩu
	Xuất khẩu
	Tồn kho
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số
	
	
	
	
	


2.2. Số liệu về các cơ sở kinh doanh tiền chất thuốc nổ (đến thời điểm…)

	STT
	Tên cơ sở
	Địa chỉ 

trụ sở chính
	Chi nhánh

(nếu có)
	Loại tiền chất thuốc nổ
	Số lượng (tấn/kg/lít)
	Số lượng tồn kho 
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	          
	      
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


2. Đánh giá tình hình thực hiện các quy định về điều kiện hoạt động kinh doanh tiền chất thuốc nổ của các cơ sở:

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

3. Tình hình kiểm tra các doanh nghiệp hoạt động thuộc trách nhiệm/địa bàn quản lý: Nêu rõ số lượng doanh nghiệp được phép hoặc không được phép kinh doanh; số lượng các hộ kinh doanh bán buôn, bán lẻ không đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh theo quy định mà vẫn tồn tại.

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

4. Kiến nghị và các giải pháp thực hiện: 

	Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: …

	Đại diện đơn vị

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
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